CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã học phần:  DLANH 104
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ 5 của khóa học 
· Tính chất: là môn học cơ sở.
1. Mục tiêu học phần:
	- Kiến thức: Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản  như mạch chỉnh lưu,  mạch  xén,  mạch  nguồn  DC,  mạch  khuếch  đại  tín  hiệu  nhỏ,  mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.
- Kỹ năng: làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện tử.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  tư  duy để  giải  quyết  các  bài toán của mạch .
1. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Linh kiện thụ  động

	4
	4
	
	

	2

	Chương 2:  Vật liệu bán dẫn
	
2
	
2
	
	


	3
	Chương 3: Diode và mạch ứng dụng 
	2
	2
	
	



	4
	Chương 4: Các loại Transistor
	2
	2
	
	

	5
	 Chương 5:  Transistor lưỡng cực (BJT)  
	
2
	
1
	
	
1

	
6
	 Chương 6: Mạch phân cực cho BJT
	
2
	
2
	
	


	
7
	Chương 7: Transistor Trường (FET) 
	
2
	
2
	
	


	
8
	Chương 8: Mạch phân cực cho FET
	
2
	
2
	
	


	
9
	Chương 9: Thyristor và linh kiện Quang điện tử
	
3
	
2
	
	
1

	
10
	Chương 10: Nguồn DC và mạch Ổn áp
	
4
	
4
	
	

	11

	Chương 11: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
	
1
	
1
	
	

	12
	Chương 12: Mạch khuếch đại thuật toán
	
4
	
4
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:    LINH KIỆN THỤ ĐỘNG					Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nắm được cấu tạo các linh kiện thụ động cơ bản
- Trình bày được nguyên lý làm việc của linh kiện
- Trình bày cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý 
- Xác định được loại linh kiện cơ bản
- Biết cách kiểm tra linh kiện
2. Nội dung chương:
1.1. Điện trở
1.1.1. Ký hiệu, cấu tạo
1.1.2. Các tham số cơ bản 
1.1.3. Đọc các tham số của điện trở 
1.1.4. Đo, kiểm tra chất lượng
1.2. Tụ điện 
1.2.1. Ký hiệu, cấu tạo
1.2.2. Các tham số cơ bản 
1.2.3. Đọc các tham số của tụ điện 
1.2.4. Đo, kiểm tra chất lượng
1.3. Cuộn cảm                                                     
1.3.1. Ký hiệu, cấu tạo
1.3.2. Các tham số cơ bản 
1.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm 
1.3.4. Đo, kiểm tra chất lượng
1.4. Các linh kiện khác                                                    
1.4.1. Relay
1.4.2. Chuyển mạch 
Chương 2: VẬT LIỆU BÁN DẪN					Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn 
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện 
2. Nội dung chương:
2.1.     Vật liệu bán dẫn 
2.2.     Chuyển tiếp P-N (Junction P-N) 
Chương 3: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG				Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Nắm được các kiến thức cơ bản về diode.
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 
· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
2. Nội dung chương:
3.1.     Đại cương về Diode 
3.2.     Các loại Diode 
3.3.     Giải tích mạch Diode 
3.4.     Các mạch ứng dụng của Diode 
3.5.     Bài tập 
Chương 4: CÁC LOẠI TRANSISTOR			Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
2. Nội dung chương:
4.1 Nguyên lýcấu tạo, hoạt động 
4.2 Các mạch phân cực cho 
4.3 Phân tích đường tải 
4.4 Các ví dụ về phân cực 
4.5 Hoạt động ngắt dẫn của Transistor sơ đồ đấu dây, đặc tuyến  
Chương 5: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT)			Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
· Nắm được các kiến thức cơ bản về (BJT)	
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.
· Tính toán và phân tích được các thông số của (BJT)	
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
2. Nội dung chương:
5.1.  Giới thiệu 
5.2.  Cấu trúc Transistor lữơng cực 
5.3.  Nguyên lý hoạt động của BJT 
5.4.  Đăc tuyến Volt-Ampe của BJT 
Chương 6: MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT		Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 
· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
2. Nội dung chương:
6.1.  Giới thiệu điểm làm việc 
6.2.  Độ ổn định của mạch 
6.3.  Các dạng mạch phân cực cho BJT 
6.4.  Phân  tích  đường  tải  một  chiều  (DCLL),  đường  tải  xoay  chiều (ACLL) 
6.5.  Bài tập

Chương 7: TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)			Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiệnđiện tử cơ bản.
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử .
2. Nội dung chương:
7.1.  Transistor Trường JFET 
7.2.  Transistor Trường cực cổng cách ly 
7.3.  Transistor Trường MOSFET 
7.4.  So sánh giữa BJT và FET 
Chương 8: MẠCH PHÂN CỰC CHO FET				Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 
· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
2. Nội dung chương:
8.1.  Giới thiệu 
8.2.  Phân cực cho JFET 
8.3.  Phân cực cho MOSFET 
8.4. Bài tập 
Chương 9: THYRISTOR VÀ LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ 												Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
· Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
2. Nội dung chương:
9.1. Họ Thyristor 
9.2. UJT 
9.3. Linh kiện quang điện 
9.4. Bài tập
Chương 10: NGUỒN DC VÀ MẠCH ỔN ÁP				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 
· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
· Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn DC và mạch ổn áp.
2. Nội dung chương:
10.1. Giới thiệu 
10.2. Mạch chỉnh Lưu 
10.3. Mạch lọc 
10.4. Mạch ổn áp 
10.5. Bài tập
Chương 11: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ		Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 
· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
· Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại
2. Nội dung chương:
11.1  Giới thiệu 
11.2.   Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT 
11.3.   Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dung BJT 
11.4.   Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng Transistor trường FET 
11.5.   Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại
Chương 12: MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN		Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 
· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 
· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.
· Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại thuật toán
2. Nội dung chương:
12.1 Cấu trúc mạch khuếch đại thuật toán 
12.2.   Ứng dụng OP-AMP như một phần tử mạch 
12.3.   Đặc tính thực tế của OP-AMP 
12.4.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch tuyến tính 
12.5.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch phi tuyến 
12.6.   Bài tập 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học điện tử cơ bản.
- Các linh kiện điện tử các loại, IC ổn áp, transistor các loại, cầu diode.
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các cơ bản về môn học các linh kiện điện tử, phương pháp tính toán mạch điện, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các lọai linh kiện điện tử.
- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
- Thảo luận theo nhóm
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 
- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
 - Trần Thu Hà, Điện tử cơ bản, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCMSPKT 2012. 
- Lê Phi Yến, Kỹ Thuật Điện Tử, ĐHQG TpHCM 2005 
- Thomas L. Floyd, Electronic Devices, seventh edition, Prentice Hall 
- Robert Boyledstad, Electronic Devices & Circuit Theory, Prentice Hall 
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